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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 41 CATALOGUE KÉT
NƯỚC HONDA WINNER X (07 / 2019+)

Mã EPC EPCDOV0003896
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WINNER
Năm SX 2019
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE WINNER X

(07/2019+)
Số phụ tùng 37 chi tiết
Tổng giá trị 3,792,919đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 41
CATALOGUE KÉT NƯỚC
HONDA WINNER X (07 /
2019+)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WINNER X (07/2019+) · Dùng cho
HONDA WINNER (2019)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-ket-nuo
c-honda-winner-x-07-2019--EPCDOV0003896 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 37 chi tiết

Có giá tham
khảo: 37/37

Tổng giá trị:
3,792,919đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (37 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 41 CATALOGUE KÉT NƯỚC HONDA
WINNER X (07 / 2019+):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Két tản nhiệt 19010-K56-N01 HONDA WINNER
150, WINNER X, WINNER R

19010K56N01 1 1,162,713đ

2 Lồng quạt két tản nhiệt 19015-K56-N01
HONDA WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19015K56N01 1 54,415đ

3 Vít 4x8.5 19016-KEA-003 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500, SH 350, WINNER R

19016KEA003 1 34,860đ

4 Cánh quạt két tản nhiệt 19020-KPP-T01
HONDA CB 150, WINNER R

19020KPPT01 1 41,356đ

5 Mô tơ quạt làm mát 19030-K56-N01 HONDA
WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19030K56N01 1 535,205đ

6 Nắp két tản nhiệt 19037-KVB-902 HONDA AIR
BLADE 125, CB 500, LEAD 110, LEAD 125,
REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH MODE,
WINNER R

19037KVB902 1 222,921đ

https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-ket-nuoc-honda-winner-x-07-2019--EPCDOV0003896
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-ket-nuoc-honda-winner-x-07-2019--EPCDOV0003896


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 2/4 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-ket-nuoc-honda-winner-x-07-2019--EPCDOV0003896

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Tem nắp két tản nhiệt 19046-KVB-902 HONDA
AIR BLADE 125, CB 500, LEAD 110, LEAD 125,
REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH MODE,
WINNER R

19046KVB902 1 46,366đ

8 Giá đỡ két tản nhiệt dưới 19050-K56-N10
HONDA WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19050K56N10 1 30,148đ

9 CAO SU GIẢM CHẤN BỘ TẢN NHIỆT 19051-
KGB-610 HONDA WINNER 150, WINNER X,
WINNER R

19051KGB610 1 21,708đ

10 Ống tản nhiệt vào 19061-K56-N00 HONDA
WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19061K56N00 1 74,833đ

11 Ống tản nhiệt ra 19062-K56-V50 HONDA
WINNER X, WINNER R

19062K56V50 1 79,712đ

12 Ống đầu két tản nhiệt ra 19063-K56-N00
HONDA WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19063K56N00 1 325,353đ

13 Nắp bình chứa dung dịch 19104-MB0-700
HONDA LEAD 110, SH 350, WINNER R

19104MB0700 1 27,133đ

14 Bình chứa nước làm mát 19110-K56-V50
HONDA WINNER X, WINNER R

19110K56V50 1 76,294đ

15 Cao su bảo vệ nhiệt 19125-K56-V50 HONDA
WINNER X, WINNER R

19125K56V50 1 55,195đ

16 Cao su két tản nhiệt phía dưới 19127-K56-N00
HONDA WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19127K56N00 1 30,640đ

17 VAN HẰNG NHIỆT 19300-K56-N01 HONDA
WINNER X, WINNER R

19300K56N01 1 295,090đ

18 Thân vỏ van hằng nhiệt 19311-K56-N00
HONDA WINNER X, WINNER R

19311K56N00 1 73,775đ

19 Vỏ van hằng nhiệt 19315-KGH-900 HONDA CB
150, WINNER R

19315KGH900 1 52,988đ

20 Ống van điều hòa 19320-K56-N00 HONDA
WINNER 150, WINNER X, WINNER R

19320K56N00 1 64,027đ

21 Kẹp ống nước 19505-K45-N00 HONDA CB,
WINNER R

19505K45N00 1 30,705đ

22 Đệm cao su nắp trước tay lái 61304-415-000
HONDA PCX, SH

61304415000 1 18,090đ

23 Bu lông 6mm 90111-162-000 HONDA CUB-
C70, DREAM, FUTURE, LEAD, SH, SH MODE,
VISION, WAVE

90111162000 1 14,472đ

24 Bu lông 6x16 90120-KCR-003 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500, SH 125, SH 350,
WINNER R

90120KCR003 1 74,443đ

26 Đai ốc 3mm 90315-MFL-003 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500, SH 350, WINNER R

90315MFL003 1 14,739đ

27 Bạc đệm 6.2x11 90501-GR2-000 HONDA CB
250, WINNER R

90501GR2000 1 21,708đ

28 Kẹp ống dẫn xăng B10 95002-02100 HONDA
Xe Ga, Xe Số

9500202100 1 10,854đ

29 Kẹp ống d10.5 95002-410-5008 HONDA AIR
BLADE, LEAD, PCX, SH, SH MODE

950024105008 1 18,090đ

30 Kẹp ống dẫn xăng C9 95002-50000 HONDA Xe
Ga, Xe Số

9500250000 1 14,472đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

31 Ống nước làm mát 19111-K56-V50 HONDA
WINNER X, WINNER R

19111K56V50 1 39,741đ

32 Ống 95005-554-0520 HONDA WINNER X 950055540520 1 139,904đ

33 Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601400 1 10,854đ

34 Bu lông 6x16 95701-060-1600 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601600 1 10,854đ

35 Bu lông 6X22 95701-060-2200 HONDA AIR
BLADE, CLICK, FUTURE, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, SPACY, VISION, WAVE

957010602200 1 14,472đ

36 Bu lông 6x25 96001-060-2500 HONDA Xe Ga,
Xe Số

960010602500 1 10,854đ

37 Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-000
HONDA CB 250, DREAM 110, FUTURE 125,
MSX 125, REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH
MODE, VISION 110, WAVE 110, WINNER R

83551GE2000 1 14,472đ

38 Ốc đệm 6mm 90301-K56-V50 HONDA WINNER
X, WINNER R

90301K56V50 1 29,463đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WINNER · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-ket-nuoc-honda-winner-x-07-2019--EPCDOV0
003896 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 41 CATALOGUE KÉT
NƯỚC HONDA WINNER X (07 / 2019+)
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.

https://panel.dov.vn

